138. Giấy cuốn điếu thuốc lá

GIẤY CUỐN ĐIẾU THUỐC LÁ dùng cho thuốc lá không đầu lọc hay thuốc lá đầu lọc, là lớp giấy bao bọc lõi sợi ở điếu thuốc lá. Đó là một trong những loại giấy đặc biệt có những yêu cầu chất lượng riêng dùng cho sản xuất thuốc lá trong công nghiệp hay cho việc quấn thuốc lá thủ công bằng tay. Đối với thuốc lá sản xuất trong công nghiệp ngoài giấy cuốn điếu còn có giấy chuyên dụng cho quấn đầu lọc và giấy khác để ghép đầu lọc với điếu thuốc.
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Đối với giấy cuốn điếu thuốc lá có một số yêu cầu chất lượng cao như độ bền cơ lý cao nhất là độ chịu xé, chịu đứt. Đặc biệt GCĐTL cần có độ đục (độ không trong suốt) cao và độ thấu khí rất thấp để khi hút khói không đi qua giấy, có tốc độ cháy phù hợp với tốc độ cháy của sợi thuốc và khi cháy không có múi khó chịu, độc hại.

GCĐTL được sản xuất ra ở dạng “mâm”, tức là cuộn giấy có khổ rộng phù hợp với đường kính điếu thuốc, phổ biến là 22cm. Đường kính mâm giấy khoảng 500mm đến 600mm, theo yêu cầu của máy cuốn công nghiệp. Hiện nay thị trường cũng có nhiều loại thuốc lá điếu có đường kính lớn hơn hay nhỏ hơn, do đó khổ rộng giấy cũng khác. Khi sản xuất, mâm giấy được lắp vào máy cuốn điếu tự động và tở dần ra để cuốn bọc lõi sợi thuốc lá. Để đáp ứng nhu cầu rất lớn của thị trường máy cuốn điếu thuốc lá là những tổ hợp thiết bị hiện đại, năng xuất cao và được tự động hóa hoàn toàn cho sản xuất liên tục. Ngoài ra một lượng đáng kể giấy cuốn điếu thuốc lá được sản xuất cho việc quấn thủ công bằng tay. Loại giấy này được bán trên thị trường ở dạng tờ có kích thước thích hợp và đóng gói thành những gói nhỏ với số lượng khác nhau.

Sản xuất GCĐTL được xếp vào loại công nghệ phức tạp, có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật và chất lượng sản phẩm.

Tương tự như khi sản xuât các loại giấy khác, quá trình sản xuất GCĐTL cũng bao gồm các giai đoạn: chuẩn bị nguyên liệu bột giấy, xeo giấy và gia công hoàn thiện sản phẩm. Bột giấy cho GCĐTL thường được sản xuất từ một số loại vỏ cây ngắn ngày như cây đay, cây gai, cỏ papirus, v.v. Cũng có thể sử dụng bột giấy từ các loại gỗ nhưng phải có biện pháp giảm thiểu mùi khét khi cháy. Ở giai đoạn chuẩn bị bột giấy điều khác biệt là bột giấy được nghiền rất kỹ, đạt độ nghiền cao trên 80 độ SR. Để đảm bảo độ bền cơ học của giấy dao nghiền của máy nghiền thường được làm từ đá cứng hay bằng đồng thau, không phải  bằng thép hợp kim như trong sản xuất các loại giấy thông thường. Với độ nghiền cao như vậy của bột, giấy sản xuất ra mới có độ thấu khí thấp như yêu cầu. Để dảm bảo giấy có tốc độ cháy phù hợp và có tàn trắng người ta dùng pigment độn cho giấy là canxi cacbonat CaCO3 kết tủa bột nhẹ. Ngày nay công nghệ nghiền đá có nhiều tiến bộ, bột đá có độ mịn rất cao, có thể dùng cho sản xuất giấy cuốn thuốc lá. Tuy nhiên bột nhẹ vẫn là sự lựa chọn ưu tiên. Tỷ lệ chất độn pigment so với bột giấy rất cao, thường trên 20%, và không sử dụng các chất kết dính tự nhiên hay tổng hợp.

Máy xeo GCĐTL thường là máy xeo lưới dài có khổ rộng băng giấy khoảng 2000mm, tốc đọ máy không quá cao, dưới 300 m/ph. Kết cấu máy xeo GCĐTL có một số điểm riêng biệt so với máy xeo giấy thông thường để xeo được giấy mỏng và chất lượng đồng đều. Giấy sau khi xeo ở dạnh cuộn lớn được đưa sam máy cắt chuyên dụng để tạo ra những mâm giấy. Sau đó được bao bì và đóng gói theo yêu cầu để đưa ra thị trương.

Ở Việt Nam không có nhà máy giấy nào sản xuất GCĐTL. Toàn bộ GCĐTL cho các nhà máy thuốc lá được nhập khẩu ở dạng các mâm giấy. GCTL cho quấn thủ công bằng tay cũng đều được nhập khẩu ở dạng sẵn sàng cho sử dụng.

Yêu cầu về đặc tính của giấy cuốn điếu thuốc lá: màu của tro giấy là màu ghi đến xám, còn loại thuốc chất lượng cao là màu trắng sữa; tốc độ cháy của giấy phải bằng tốc độ cháy của sợi thuốc; không tạo mùi khét và các mùi lạ để không ảnh hưởng đến mùi của thuốc; khi hút khói thuốc không ảnh hưởng đến tác động của nicotine đến khoang miệng.

Hiện nay Việt Nam đang quản lý về chất lượng giấy cuốn thuốc lá xuất nhập khẩu thì TCVN 7091:2002.
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